	       UBND  TỈNH NINH THUẬN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	



PHỤ LỤC 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SKHCN ngày       tháng 9 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ )

Phụ lục 1: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND của UBND tỉnh
	STT
	STT theo QĐ 08
	Nội dung nhiệm vụ
	Thời gian hoàn thành theo QĐ 08 
	Kết quả thực hiện đến tháng 8/2020
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tiến độ thực hiện
	Số, ngày văn bản Sở, ngành, địa phương trình UBND tỉnh
	Số, ngày văn bản của UBND tỉnh ban hành
	Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có)
	

	1
	107
	Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
	Quý II
	Sở đã cơ bản xây dựng dự thảo. Tuy nhiên hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang trình Chính phủ xem xét ban hành Quyết định về phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Do đó, nhằm đảm bảo Kế hoạch phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 phải phù hợp định hướng của Trung ương, có hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đầy đủ và đồng bộ với Trung ương và các tỉnh, thành khác trong cả nước. 

Sở đã văn bản xin UBND tỉnh cho dời thời hạn, ít nhất là 02 tháng sau khi có QĐ của CP (để có đủ thời gian soạn thảo, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương của tỉnh và các vụ, cục chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ).
	Công văn số 584/SKHCN-QKH ngày 26/5/2020 v/v xin dời thời hạn trình dự thảo Kế hoạch Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030,
	-
	Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, Chính phủ chưa ban hành.
	

	2
	108
	Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh ban hành quy định chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030.
	Quý IV

(Trước 15/10/2020)
	- Sở đã ban hành Công văn số 67/SKHCN-QCN ngày 21/01/2020 gửi Sở Tư pháp về việc đăng ký khẳng định danh mục xây dựng Nghị quyết trình các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 
- Ngày 17/7/2020, Sở đã ban hành Văn bản số 798/SKHCN-VP gửi các sở, ban, ngành lấy ý kiến các dự thảo của Nghị quyết.
- Ngày 12/8/2020, Sở đã hoàn thiện và trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 896/TTr-SKHCN;
- Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh tại Tờ trình số 133/TTr-UBND.

- Ngày 26/8/2020, HĐND tỉnh đã chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2020, tại Văn bản số 94/HĐND-VP.
- Hiện nay, đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, dự kiến trình trước 15/10/2020. 
	Tờ trình số 896/TTr-SKHCN ngày 12/8/2020
	-
	-
	


Phụ lục 2. Thống kê các văn bản tham mưu về KH&CN được ban hành
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 về việc phê duyệt nội dung triển khai Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh năm 2020.
	UBND tỉnh
	

	2
	Kế hoạch số 779/KH-UBND ngày 17/3/2020 về việc Triển khai dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận năm 2020.
	UBND tỉnh
	

	3
	Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, trong đó có nguồn thực hiện ISO 2020.
	UBND tỉnh
	

	4
	Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc phê duyệt thuyết minh, tổ chức chủ trì cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, Đề tài “Điều tra, chọn lộc và phát triển giống bắp nếp bản địa ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”; 
	UBND tỉnh
	

	5
	Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 phê duyệt thuyết minh, tổ chức chủ trì cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, Dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Măng tây Ninh Thuận”.
	UBND tỉnh
	

	6
	Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 21/5/2020 về việc triển khai Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
	UBND tỉnh
	

	7
	Kế hoạch số 1922/KH-UBND ngày 29/5/2020 về việc Triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2020.
	UBND tỉnh
	

	8
	Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 về phê duyệt thuyết minh, tổ chức chủ trì cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, Đề tài “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxxocare spp.) ở người dân tỉnh Ninh Thuận”.
	UBND tỉnh
	

	9
	Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.
	UBND tỉnh
	

	10
	Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 về phê duyệt thuyết minh, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, Đề tài: “Trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng VietGAP”; 
	UBND tỉnh
	

	11
	Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 về phê duyệt thuyết minh, tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, Đề tài: “Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn tài liệu dân ca Chăm, triển khai thực nghiệm dạy và học ở cấp trung học cơ sở tại các vùng có đông đồng bào Chăm sinh sống ở tỉnh Ninh Thuận”.
	UBND tỉnh
	

	12
	Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 về phê duyệt nội dung, kinh phí hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) có sử dụng ngân sách nhà nước, của 14 dự án triển khai tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 
	UBND tỉnh
	

	13
	Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2020, đối với 04 nhiệm vụ KH&CN (Nông nghiệp&PTNT: 02, TN&MT: 01. XH&NV:01).
	UBND tỉnh
	

	14
	Kế hoạch số 3021/KH-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 5 năm 2020, của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
	UBND tỉnh
	

	15
	Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.
	UBND tỉnh
	

	Tổng cộng:  15 văn bản
	
	


Phụ lục 3: DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH QUẢN LÝ, THEO DÕI TRONG 9 THÁNG/2020
a) Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia: 06 nhiệm vụ.
	STT
	Chương trình, nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì/

Chủ nhiệm
	Thời gian

thực hiện
	Nguồn kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng KP
	TW
	ĐP
	Khác
	

	I
	NHIỆM VỤ KH&CN CHUYỂN TIẾP TỪ CÁC NĂM TRƯỚC SANG NĂM 2020: 05 nhiệm vụ

	1
	Nghiên cứu ứng dụng Bentonite và phân bon lá nano để cải tạo đất, nâng cao nâng suất cây trồng và tiết kiệm nước tưới nhằm ứng phó với tình trạng khô hạn tại Ninh Thuận và 1 số tỉnh vùng Nam Trung bộ.
	Viện công nghệ môi trường

- Nguyễn Hoài Châu
	2017
	2020
	4.500
	4.050
	450
	0
	Đã tổ chức nghiệm thu tại địa phương; Chuẩn bị 

nghiệm thu cấp nhà nước

	2
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận.
	Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

- Nguyễn Tin
	2018
	2020
	7.000
	3.700
	444,4
	2.756,4
	

	3
	Xây dựng và triển khai mô hình trồng rau an toàn bằng công nghệ thủy canh trong nhà màng quy mô lớn phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Ninh Thuận.
	Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

- KS. Huỳnh Văn Hiếu
	2018
	2020
	5.000
	2.260
	948
	1.792
	

	4
	Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng mô hình liên kết sản xuất nho rượu gắn với chế biến vang nho tại Ninh Thuận và Lâm Đồng.
	Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố 

- TS. Phan Công Kiên
	2018
	2020
	9.000
	6.750
	380
	1.870
	

	5
	Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương nuôi giống và nuôi thương phẩm cá Chình hoa (Anguilla marmorata) đạt năng suất và hiệu quả cao tại tỉnh Ninh Thuận.
	-Trung tâm giống hải sản cấp I Ninh Thuận.

- ThS. Dương Ngọc Tân
	2019
	2021
	6000
	2.830
	414
	2.756
	Đổi tên cơ quan chủ trì: Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận (QĐ 2460/QĐ-BKHCN ngày 07/9/2020)

	II
	NHIỆM VỤ KH&CN TRIỂN KHAI MỚI NĂM 2020: 01 nhiệm vụ

	6
	Nghiên cứu quản lý tổng hợp ruồi đục quả và một số sâu bệnh hại chính trên cây táo tại Ninh Thuận và một số tỉnh Nam Trung Bộ
	- Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
	2020 
	2022
	9.210
	7.000
	780
	1.430
	


b) Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: 22 nhiệm vụ.
	c) STT
	Chương trình, nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì/Chủ nhiệm
	Thời gian

thực hiện
	Nguồn kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng 
	ĐP
	Khác
	

	I
	NHIỆM VỤ KH&CN CHUYỂN TIẾP TỪ CÁC NĂM TRƯỚC SANG NĂM 2020: 17 nhiệm vụ

	I.1
	Khoa học tự nhiên: 06 nhiệm vụ

	1
	Bảo tồn nguồn gen Nấm Linh chi (Ganoderma) có nguồn gốc từ Vườn Quốc gia Phước Bình
	- Vườn Quốc gia Phước Bình, - ThS. Nguyễn Công Vân
	11/2016
	11/2019
	1.137.7
	1.137,7
	
	Đã nghiệm thu

	2
	Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng đặc trưng, quý hiếm tại vườn QG Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận
	- Vườn Quốc gia Núi Chúa, 

- Nguyễn Tường Giao
	06/2016
	12/2018
	1.896,4
	1.896,4
	
	Đã nghiệm thu

	3
	Đề tài Nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi xói lòng dẫn sông Cái Phan Rang và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, phát triển bền vững
	-Viện Thủy lợi và Môi trường, Đại học Thủy lợi.

- PGS.TS. Lê Trung Thành. 
	12/2017
	05/2019
	1.304,9
	1.304,9
	0
	Đã nghiệm thu

	4
	Đề tài Đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến đa dạng sinh học, chất lượng các thành phần môi trường tại tỉnh Ninh Thuận phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng điểm là khu vực phía nam của tỉnh
	- Viện Hải dương học 

- Cao Văn Nguyện 
	3/2018
	8/2020
	2.082,2
	2.082,2
	0
	

	5
	Đề tài Đánh giá sức chịu tải của sông Cái và phân vùng xả nước thải vào sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
	- Cơ sở 2 - Đại học Thủy lợi;    
- TS. Triệu Ánh Ngọc.   


	10/2018
	04/2020
	1.809,0
	1.809,0
	0
	Đã nghiệm thu

	6
	Đề tài “Điều tra đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng bền vững nguồn lợi rong biển tại Ninh Thuận”.
	-Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang.

-ThS. Trần Mai Đức
	2019
	2021
	1.234,562
	1.234,562
	0
	

	I.2
	Khoa học nông nghiệp: 08 nhiệm vụ

	7
	Đề tài Trồng thử nghiệm cây Đinh Lăng (Polyscias fruticosa L.) theo tiêu chuẩn GACP tại Ninh Thuận nhằm cung cấp nguồn nguyên liệu làm thuốc và sản xuất thực phẩm chức năng
	- Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
- TS. Phan Công Kiên  
	9/2017
	8/2020
	1.407,7
	1.119,7
	288
	Chuẩn bị nghiệm thu

	8
	Đề tài Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật có khả năng ức chế Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận.  
	- Trung tâm giống Hải sản cấp I Ninh Thuận;  

- ThS. Dư Ngọc Tuân và ThS. Nguyễn Văn Minh

 
	7/2017
	6/2019
	793,9
	793,9
	0
	Đã nghiệm thu

	9
	Đề tài Nghiên cứu ứng dụng Bentonite để tăng cường giữ ẩm và nâng cao dinh dưỡng cho đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận
	- Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam 

- TS. Nguyễn Quang Chơn  
	7/2017
	6/2019
	966,7
	966,7
	0
	Đã nghiệm thu

	10
	Đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công nghệ cao tại Ninh Thuận
	- Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố. 
- ThS. Nguyễn Văn Sơn 
	04/2018
	09/2020
	1.205,6
	1.157,4
	48,2
	

	11
	Đề tài Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận
	- Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
- TS. Mai Văn Hào 
	6/2018
	5/2021
	2.066
	2.016
	50
	

	12
	Đề tài Tuyển chọn và phục tráng giống tỏi Phan Rang
	-Đại học Nông Lâm  TP  Hồ Chí Minh;

- TS. Phạm Văn Hiền.
	11/2018
	10/2021
	715,6
	46.200
	
	

	13
	Đề tài: “Chuyển giao nhân rộng quy trình nhân giống và thâm canh cây Kiệu theo hướng an toàn tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận”
	- Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ;

- ThS. Vũ Văn Khuê

	06/2019
	05/2021
	1.979,604
	867,264
	1.112,340
	

	14
	Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp quản lý, phòng ngừa hiệu quả bệnh hại trên cây Nha đam (Aloe vera) theo hướng an toàn, thân thiện với môi trường, đảm bảo đạt năng suất và chất lượng”
	-Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
- ThS. Nguyễn Thị Nhã
	06/2019
	11/2021
	1.232,4
	1.112,4
	120
	

	I.3
	Khoa học kỹ thuật, công nghệ: 01 nhiệm vụ

	15
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản một số loại rau quả chủ lực của tỉnh Ninh Thuận (Măng tây xanh, Nho) phục vụ nội tiêu và xuất khẩu
	- Viện Hóa học;   

- ThS. Nguyễn Trung Đức. 

	11/2019
	6/2021
	901,952
	901,952
	0
	

	I.4
	Khoa học xã hội: 02 nhiệm vụ

	16
	Đề tài: Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận
	-Học viện chính trị Khu vực II

- TS. Võ Hữu Phước
	9/2019
	11/2020
	628,430
	628,430
	0
	

	17
	Đề tài: “Nghiên cứu, biên soạn và phát hành tập sách: “Những đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Thuận”
	-Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận

- Lưu Xuân Phương
	04/2019
	07/2020
	381.134
	381.134
	0
	

	II
	NHIỆM VỤ KH&CN TRIỂN KHAI MỚI NĂM 2020: 05 nhiệm vụ

	II.1
	Khoa học nông nghiệp: 02 nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Đề tài: “Điều tra, chọn lọc và phát triển giống bắp nếp bản địa ở huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận”
	- Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố

- ThS. Phạm Trung Hiếu
	05/2020
	04/2023
	1.326,669
	1.260,519
	66,150
	

	19
	Đề tài “Trồng thử nghiệm hai giống nho không hạt NH04-61 và NH04-128 tại Ninh Thuận theo hướng VietGAP”
	- Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố

- ThS. Phan Văn Tiêu
	8/2020
	7/2023
	1.490,274
	1.345,424
	144,850
	

	II.2
	Khoa học xã hội: 02 nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đề án “Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến 2035”
	- Trường Đại học Ngoại thương
- PGS, TS Bùi Anh Tuấn
	03/2020
	11/2020
	598,842
	598,842
	0
	

	21
	Đề tài “Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn tài liệu dân ca Chăm, triển khai thực nghiệm dạy và học ở cấp Trung học cơ sở tại các vùng có đông đồng bào Chăm sinh sống ở tỉnh Ninh Thuận”
	- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận;

- Thạc sỹ Lê Hưng Tiến.
	8/2020
	7/2022
	1.556,997
	1.556,997
	0
	

	II.3
	Khoa học y, dược: 01 nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đề tài “Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến huyết thanh dương tính với ấu trùng giun đũa chó/mèo (Toxxocare spp.) ở người dân tỉnh Ninh Thuận”
	- Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận;

- Trương Văn Hội.
	6/2020
	12/2020
	733,276
	733,276
	0
	


Phụ lục 4: Biểu tổng hợp số liệu về kinh phí KH&CN 9 tháng năm 2020
Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Danh mục
	KH TW giao
	KH UBND giao
	Tình hình Thực hiện
	Ghi chú

	A
	Kinh phí  Đầu tư phát triển KH&CN
	0
	200,000
	0
	

	B
	Kinh phí sự nghiệp KH&CN 
	
	
	
	

	I
	Kinh phí  năm trước chuyển sang
	
	0
	
	

	II
	Kinh phí phân bổ năm 2020
	21.904,000
	21.904,000
	
	

	III
	Kinh phí giao bổ sung trong năm 2020
	
	1.000,000
	
	

	IV
	Kinh phí được sử dụng năm 2020
	
	22.904,000
	12.419,553
	

	
	Trong đó: 

	1
	Chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
	
	16.348,093
	7.341,959
	Từ mục 1-6 nếu UBND không giao cụ thể thì  chỉ ghi  kinh phí thực hiện

	2
	Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	
	2.398,837
	2.121,000
	

	3
	Chi cho các nhiệm vụ quản lý nhà nước (TĐC, SHTT, TT, CN, ATBX...)
	
	3.057,070
	1.956,594
	

	4
	Chi cho các đơn vị sự nghiệp
	
	
	
	

	5
	Tăng cường tiềm lực, chống xuống cấp
	
	100,00
	
	

	6
	Chi khác (chi thực hiện đề tài: Địa chí Ninh Thuận)
	
	1.000,000
	1.000,000
	

	Tổng cộng
	
	23.104,000
	12.419,553
	


PAGE  
4

